
 

Phụ lục  
Theo dõi triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 9- vòng 1)/2021 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 5100/KH-SYT ngày 13/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum năm 2021-2022 (đợt 9/2021).  

 Thời gian: 

 + Vòng 1 (tiêm mũi 1): Từ ngày 15/10/2021 - 22/10/2021. 

 + Vòng 2 (tiêm mũi 2): Từ ngày 04/11/2021 - 30/11/2021. 

 

TT Đơn vị 

Vắc xin  

Vero Cell 

 (liều) 

Kế hoạch  
Điểm 

tiêm 
Thời gian 

Phối hợp tiêm  

CA 

quản lý 

Người 

nước 

ngoài 

1 Tp Kon Tum 11.850 
200/KH-

YTKT 

 
(18-23/10/2021) 0 60 

 

Lê Lợi 450 

 TYT 
Ngày 18-

19/10/2021 

 

Chư Hreng 225 

Nguyễn Trãi 355 

Đoàn Kết  260 

Ia Chim 690 

Đak Năng 270 

Trường Chinh 600 

Quyết Thắng 705 

Duy Tân  1.030  
TYT 18-19-20/10/2021 

Thắng Lợi 870 

 TYT 
Ngày 20-

21/10/2021 

Hòa Bình 440 

Trần H Đạo 460 

Kroong 320 

Ngok Bay 420 

Ngô Mây 300 

Vinh Quang 690 

Đăk Blà 490 

Đăk Cấm 380 

Thống Nhất 590 

ĐăkRơWa 270 

Quang Trung 1.180  
TYT 20, 21, 22/10/2021 

 Sở Xây dựng 1075 
 

345 Bà 

Triệu 

22, 23/10/2021 

 

 



2 

 

2 Đăk Hà 7.650 
282/KH-

YTĐH 

 (16-25/10/2021) 
14 02 

 

Hà Mòn  

 

Nhà VH  

16-25/10/2021 

 

 

Đăk La  HT UBND  

Đăk Mar  HT UBND 

TTYT huyện  Khoa khám Ngày 25/10 
 

 

3 Đăk Tô 5.000 
1999/KH-

YTĐT 

 
(18-22/10/2021) 06 01 

 Thị trấn Đăk Tô 1300 

 

TYT 

20,21, 22/10/2021 
 

 

 Xã Diên Bình 700 20, 21/10/2021 
 

 

 Xã Pô Kô 400 20/10/2021 
 

 

 Xã Tân Cảnh 700 18,19/10/2021 
 

 

 Xã Kon Đào 400 21/10/2021 
 

 

 Ngọc Tụ 400 19/10/2021 
 

 

 Đăk Rơ Nga 400 19/10/2021 
 

 

 Đăk Trăm 400 18/10/2021 
 

 

 Văn Lem 300 18/10/2021 
 

 

4 Tu Mơ Rông 5.000 
293/KH-

YTTMR 

 
(18-22/10/2021) 03 

 

 

Đăk Rơ Ông 1.600  
Tại Phòng 

khám, TYT 

và các thôn 

trên địa bàn 

xã 

18-19/10/2021   

Đăk Tờ Kan 1.300 

 

18-19/10/202   

Đăk Hà 1.600 20-21/10/202   

Tu Mơ Rông 500 
22/10/2021 

 
 

 

5 Ngọc Hồi 4.000 
1525 /KH-

YTNH 

 
(18-24/10/2021) 30 10 

 

Xã Đăk Dục 
1.000 

 

TYT 

20-21/10/2021 

 

 

Xã Đăk Nông 
800 

 
22/10/2021 

Xã Bờ Y 
1.200 

 
18-19/10/2021 

Thị trấn Plei Kần 
1.000 

 
23-24/10/2021 

BV ĐKKV NH 
 

 
  

 
 

6 Đăk Glei 4.000 
2471/KH-
YTĐL 

 
(18-22/10/2021) 04 05 

 Ngọc Linh 1.000  

TYT 

18 -20/10/2021 
  

 Mường Hoong 1.200    

 Đăk Choong 1.200  
21-22/10/2021 

  

 Xốp 600    

7 Kon Plông 3.000 
2297/KH-

YTKL 

 
(19-22/10/2021) 15 07 

 Đăk Nên   

 

Tại xã 19-20/10/2021 
 

 

 Ngọc Tem  Tại xã 21-22/10/2021 
 

 

8 Kon Rẫy 3.000 
1571/KH-

YTKR 

 
(15-19/10/2021) 13 01 

 

Thị trấn Đăk Rve       1.500  

 

Nhà Văn 

hóa thôn 

16-17/10/2021 
 

 

Xã Tân Lập          500  18-19/10/2021 
 

 

Xã Đăk Pne       1.000  15/10/2021 
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9 Sa Thầy 4.000 
2065/KH-

YTST 
 (16-23/10/2021) 18 01 

 

TYT Mô Rai       1.000  

 

  
 

 

TYT Rờ Kơi       1.500    
 

 

TYT Hơ Moong       1.500    
 

 

10 Ia H'Drai 2.000 1254/KH 
 (20-25/10/2021) 

04 
0 

 Ia Đal 2000 
 

TYT 
20-25/10/2021 

(Chậm tiến độ)  

 

11 Công an tỉnh 500 
2902/KH-

CAT-PH10 

  
390 

 

 Công an tỉnh tiêm tại địa bàn thành phố. Các huyện còn lại phối hợp TTYT các huyện tổ chức tiêm 

Tổng cộng 50.000    497 87 

- Để đảm bảo an toàn các đơn vị nên tổ chức tiêm cho người nước ngoài và đối 

tượng do công an quản lý tại điểm tiêm tuyến huyện.  

+  Phối hợp CA tỉnh (Bệnh xá CA ĐT: 026038622772) triển khai tiêm cho 

đ/tượng tạm giam, tạm giữ, phạm nhân: Công an huyện chuyển đối tượng ra điểm 

tiêm do TTYT huyện thống nhất. 

+ Tổ chức tiêm cho Người nước ngoài (hoàn thành ít nhất được mũi 1 trước 

30/10/2021 – Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng). 
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